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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Tháng 4/2024, giá cà phê thế giới tăng mạnh so với tháng trước, giá cà phê Robusta lập đỉnh 

mới.

Theo liên đoàn cà phê Châu Âu (ECF), tồn kho cà phê tại các cảng Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban

Nha đã giảm 2,47% trong tháng 2/2024

Diện tích và sản lượng cà phê Robusta của Brazil đang có xu hướng tăng mạnh. Theo USDA, niên

vụ 2023/2024, sản lượng cà phê Robusta đạt 21,4 triệu bao tăng 26% so với niên vụ 2014/2015. 

Diện tích cà phê Robusta của Brazil chiếm 22% trong tổng diện tích cà phê của nước này, tăng 2%

so với bình quân 10 năm trước đây.

Theo ICO, tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt gần 19 triệu bao, tăng 8,3% so với cùng

kỳ năm trước.

Theo phân tích dựa trên dữ liệu Dịch vụ thực phẩm thương mại CREST của Circana, năm 2023,

tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt 36 tỷ USD, tăng 5% so với năm trước.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Tháng 4/2024, giá cà phê trong nước tăng mạnh và liên tục tạo đỉnh mới là do nguồn cung thế

giới hạn chế và nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt

Nam đạt 756 nghìn tấn, trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 5,4% về khối lượng và tăng 57,9% về giá trị so với

cùng kỳ năm trước.

Tháng 3/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 3.520 USD/tấn, tăng 51,4% so với tháng

04/2022.

Mexico đã có thông báo số G/SPS/N/MEX/439, G/SPS/N/MEX/441 sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch

thực vật đối với việc nhập khẩu hạt cà phê Arabica và Robusta có nguồn gốc từ một số quốc gia

(trong đó có Việt Nam).





DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 1/2024

Robusta (kỳ hạn T7/2024): 4.020 USD/tấn,

Tăng 631 USD/tấn so với tháng trước.

Tăng 1.600 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Arabica (kỳ hạn T7/2024): 4.906USD/tấn,

Tăng 721 USD/tấn so với tháng trước.

Tăng 820 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4/2024, giá cà phê thế giới tăng 
mạnh so với tháng trước.
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DIỄN BIẾN GIÁ

 Arabica khác:  5.285 USD/tấn 

       tăng 14,8% so với T3/2024

 Arabica Brazil:  4.823SD/tấn 

 tăng 17,8% so với T3/2024

 Arabica Clombia:  5.331USD/tấn

        tăng 15% so với T3/2024

 Robusta:   4.269USD/tấn 

 tăng 16,8% so với T3/2024

Giá trung bình các loại cà phê trên thế giới tháng 04/2024

Nguồn: ICO
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DIỄN BIẾN GIÁ

Theo  ngân hàng Rabobank (Hà Lan), giá cà phê thế 
giới tăng do:
• Lo ngại thiếu hụt nguồn cung do sản lượng cà phê 

các nước khu vực Đông Nam Á giảm;
• Căng thẳng tại Biển Đỏ và Trung đông đã dẫn đến 

chi phí logistic tăng dẫn đến giá cà phê tăng; 
• Các nhà chế biến cà phê cũng đang cố gắng tăng 

dự trữ trước khi luật mới của Liên minh châu Âu 
(EU) cấm cà phê trồng trên đất rừng bị phá có 
hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.



TIN LIÊN QUAN

TỒN KHO CÀ PHÊ TẠI CHÂU ÂU

Theo liên đoàn cà phê Châu Âu (ECF), tồn kho cà phê
tại các cảng Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã giảm
2,47% trong tháng 2/2024. Tổng khối lượng tồn kho cà
phê đạt gần 6,7 triệu bao. Trong đó, khối lượng cà phê
Robusta dự trữ đạt khoảng 1,9 triệu bao và khối lượng
cà phê Arabica dự trữ đạt 2,7 triệu bao



TIN LIÊN QUAN

HOA KỲ

Theo Hiệp hội cà phê Quốc gia, thị trường tiêu dùng cà 
phê tại Hoa Kỳ đã hoàn toàn phục hồi. Năm 2023, người 
tiêu dùng Hoa Kỳ đã chi hơn 301 triệu USD mỗi ngày cho 
cà phê và hàng hóa liên quan. 

Tiêu thụ cà phê hàng ngày của người trưởng thành tại 
Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong 20 năm gần đây, chiếm 
khoảng 67% (số người được khảo sát), tăng 5% so với 
năm 2020, và trung bình mỗi người sử dụng 2,7 ly cà phê 
mỗi ngày. 

Theo báo cáo này, số người thích sử dụng cà phê truyền 
thống chiếm 63%. Tiêu thụ cà phê ở nhà vẫn giữ ở mức 
cao kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát với tỷ lệ đạt 
83%, tăng 4% so với năm 2020. 



TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc 

Công ty kinh doanh cà phê xanh Sucafina đã ký thỏa tuận 
với chính quyền thành phố Côn Sơn của Trung Quốc để 
mở kho ngoại quan khổng lồ. Đây là một nhà kho hiện đại 
có công suất hơn 10.000 tấn với nhiều thiết bị hiện đại có 
thể kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm để lưu trữ cà phê tối 
ưu. Khác hàng ở khu vực châu Á sẽ được hưởng nhiều lợi 
ích:
(1) Thời gian giao nhận hàng nhanh hơn; 
(2)  Kiểm soát được chất lượng sản phẩm



TIN LIÊN QUAN

NESTLÉ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÀ 
PHÊ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nestlé đã hợp tác cùng một số trường đại học trên thế giới 
sử dụng công nghệ AI và khoa học dữ liệu để nhân giống 
cà phê Arabica có khả năng chống chịu được những tác 
động mà biến đổi khi hậu gây ra như nhiệt độ cao, khô 
hạn… và năng suất cao hơn, có khả năng khánh bệnh.

Những giống cà phê mới này sẽ hỗ trợ phát triển sinh kế 
cho người dân và hướng đến mục tiêu phát triển sản xuất 
cà phê bền vững. Năm 2022 đã có hơn 6 triệu cây cà phê 
giống mới này được trồng trong các vùng liên kết sản xuất 
của công ty Nestlé trên thế giới



Tình hình sản xuất cà phê thế giới



BRAZIL

Diện tích và sản lượng cà phê Robusta của Brazil đang
có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo
USDA, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê Robusta
đạt 21,4 triệu bao tăng 26% so với niên vụ 2014/2015.

Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu trong những năm gần
đây, Brazil đã phát triển loại cà phê Robusta có khả
năng chống chịu với thời tiết tốt hơn. Hiện nay, diện tích
cà phê Robusta của Brazil chiếm 22% trong tổng diện
tích cà phê của nước này, tăng 2% so với bình quân 10
năm trước đây.



BULGRAIA
• Tập đoàn cà phê và trà JDE Peet's đã đầu 
tư 5 triệu Euro (5,4 triệu USD) để mở rộng 
công suất nhà máy rang và đóng gói tại 
Kostinbrod, Bulgaria (nhà máy Kostinbrod), 
khoản đầu tư này sẽ giúp công suất tăng 
25% trong năm 2024. [7]
• Nhà máy Kostinbrod đóng một vai trò quan 
trọng trong mạng lưới cung ứng cà phê toàn 
cầu của JDE Peet, sản xuất 85 sản phẩm cà 
phê đóng gói được phân phối đến 18 thị 
trường châu Âu, bao gồm Anh, Ý, Hy Lạp và 
Hà Lan



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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Cà phê nhân xanh
Tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 10,87 triệu bao, tăng 12,6% so với 
cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê 
nhân xanh đạt 29,33 triệu bao, tăng 6,8% so với niên vụ 2022/2023.

Cà phê hòa tan
Tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê hòa tan đạt 1,06 triệu bao, giảm 4,8% so với cùng 
kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê hòa tan 
đạt 6,16 triệu bao, tăng 4% so với niên vụ trước.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Theo ICO, tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt gần 19 triệu bao, 
tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân xanh
91%

Hòa tan
8%

Đã rang
1%

Cà phê đã rang
Tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 68,5 nghìn bao, tăng 11,5% so với 
tháng 3/2023. Tinh chung 6 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê đã rang 
đạt 0,337 triệu bao, tăng 2,8% so với niên vụ 2022/2023.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 03/2024

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 6 tháng niên  
vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Arabica 
Colombia:

1,07 triệu bao,

tăng 12,8% so với tháng trước.

Arabica Brazil: 3,57 triệu bao,

tăng 19% so với tháng trước.

Arabica khác: 2,19 triệu bao,

giảm 1,6% so với tháng trước.

Robusta: 4,66 triệu bao,

tăng 9,8% so với tháng trước.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC 
THÁNG 12/2023

Xuất khẩu cà phê ở các khu vực trong 6 tháng 
niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Châu Phi: 1,19 triệu bao,

Tăng 12,6% so với tháng trước.

Châu Á và 
Châu Đại 
Dương:

4,54 triệu bao,

Giảm 9,7% so với tháng trước.

Trung Mỹ và 
Mexico:

1,78 triệu bao,

Giảm 1,9% so với tháng trước.

Nam Mỹ: 5,49 triệu bao,

Tăng 33,1% so với tháng trước.

Nguồn: ICO



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ

Top 10 quốc gia nhập khẩu cà phê tháng 11/2023

Hoa Kỳ: 465 triệu USD,

Tăng 11,9% so với tháng trước

Giảm 16,1% so với năm trước
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Đức: 469,6triệu USD,

Tăng 40,3% so với tháng trước

Tăng 0,1% so với năm trước

Pháp: 308,2triệu USD,

Tăng 7,9% so với tháng trước

Giảm 1% so với năm trước
Nguồn: Trade map



COLOMBIA

- Tháng 3/2024, sản lượng cà phê đạt 67 nghìn 
bao, tăng  8,38% so với cùng kỳ năm 2022

- 6 tháng niên vụ 2023/2024, tổng sản lương cà 
phê của Colombia đạt 6,44 triệu bao, tăng 
14,66% so với cùng kỳ niên vụ trước.

- Khối lượng cà phê xuất khẩu của Colombia 
trong tháng 3/ 2024 đạt 1,01 triệu bao, tăng 
11,36% so với tháng 3 năm 2023.

- Luỹ kế 6 tháng đầu của niên vụ 2023/2024 
(10/2023- 3/2024), khối lượng cà phê 
Colombia xuất khẩu đạt 6,05 triệu bao, tăng 
2,51% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Liên đoàn cà phê Quốc gia Colombia



UGANDA

Tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê của 
Uganda giảm 158.049 bao, tương ứng 
với 32,40% so với cùng kỳ năm ngoái, 
đạt 329.686 bao

Xuất khẩu cà phê Robusta giảm 
33,03% so với tháng 3 /2023, đạt 
244.975 bao, xuất khẩu cà phê 
Arabica giảm 30,53%, đạt 84.711 bao

Nguồn: Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda 



TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÀ PHÊ TRÊN THẾ 
GIỚI

• Theo phân tích dựa trên dữ liệu Dịch vụ thực 
phẩm thương mại CREST của Circana, năm 2023, 
tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt 36 tỷ USD, tăng 5% 
so với năm trước. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất 
không có sự tăng trưởng trong nhu cầu sử dụng 
cà phê tại 12 quốc gia được điều tra bao gồm 
Hoa Kỳ, Canada, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức, 
Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Brazil. 

• Nhu cầu tiêu thụ cà phê lạnh trên thế giới ngày 
càng tăng. Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu trong 
tiêu thụ cà phê lạnh với tốc độ tăng trưởng bình 
quân đạt 20% trong giai đoạn 2019-2023 và cà 
phê lạnh chiếm 33% tổng sản lượng tiêu thụ cà 
phê của quốc gia này.





Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Lâm Đồng: 114.501 VNĐ/kg,

tăng 22.429 VNĐ/kg so với tháng trước.

tăng 64.444 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đắk Lắk: 114.262 VNĐ/kg,

tăng 22.772 VNĐ/kg với tháng trước.

tăng 63.809 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4/2024, giá cà phê trong nước tăng mạnh và liên tục 
tạo đỉnh mới là do nguồn cung thế giới hạn chế và nhu cầu 
tiêu thụ trên thế giới tăng.

Nguồn: Cộng tác viên
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

ĐẮL LẮK
Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của
tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sau 7 năm
thực hiện Nghị quyết, nhiều nội dung đã đạt mục tiêu đề ra.
Cụ thể, năm 2023, sản lượng cà phê đạt 513.243 tấn, năng
suất bình quân đạt 26,72 tạ/ha, tăng 14% so với mục tiêu
Nghị quyết. Diện tích thực hiện tái canh đến năm 2020 là
35.408 ha, đạt 109,5%; từ năm 2021 – 2023 đạt 10.755 ha,
tăng khoảng hơn 2.000 ha/năm so với mục tiêu của Nghị
quyết.

Tổng diện tích cà phê có chứng nhận đạt trên 30.317 ha, tổng 
sản lượng đạt hơn 100.065 tấn, tổng số hộ tham gia là 
23.291 hộ; có khoảng 90% sản lượng cà phê được thu hái, 
phơi sấy và bảo quản theo đúng quy trình kỹ thuật, đạt 100% 
mục tiêu của Nghị quyết



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

ĐẮK NÔNG

Huyện Krông Nô là 1 trong những vùng trọng điểm cà phê
của tỉnh Đắk Nông với hơn 25.000ha, trong đó diện tích cà
phê cho thu hoạch đạt 23.000ha. Năng suất trung bình của
cà phê huyện Krông Nô đạt từ 2,7 - 2,9 tấn/ha. Tuy nhiên
trong niên vụ 2023/2024, năng suất cà phê của huyện giảm
20 - 30% so với các niên vụ trước vì ảnh hưởng của điều
kiện thời tiết bất lợi. Tổng sản lượng cà phê toàn huyện
Krông Nô giảm xuống còn khoảng 48.000 tấn.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

CÀ PHÊ VIỆT ĐẢM BẢO TỐT CÁC TIÊU 
CHUẨN CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA CHÂU 
ÂU
Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch VICOFA, quy định
mới của Liên minh Châu Âu (EU) về chống phá rừng
bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải đảm bảo
các sản phẩm được bán ở thị trường EU không dẫn
đến nạn phá rừng và làm suy thoái rừng. Hiện tại, sản
phẩm cà phê của Việt Nam xuất khẩu là nguồn cung có
tỷ lệ an toàn cao nhất so với những tiêu chí mà thị
trường EU yêu cầu. Đây là một lợi thế rất lớn của cà
phê Việt Nam trong thời gian tới so với các nguồn cung
từ các nước khác trên thế giới



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam đạt 756 nghìn tấn, 
trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 5,4% về khối lượng 
và tăng 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 
trước.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM 
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Tháng 3/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt
3.520 USD/tấn, tăng 51,4% so với tháng 04/2022.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê đạt
hơn 166,23 nghìn tấn (khoảng 27,7 nghìn bao), trị giá 585,2 
triệu USD, giảm 4,9% về lượng nhưng tăng 44,1% về giá trị so  
với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân giai đoạn 2023-2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê T4/ 2024

Giá trị xuất khẩu cà phê sang một số thị trường chính tháng 3/2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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CƠ CẤU CHỦNG LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU 
THÁNG T3/2024

Cà phê tan

 

Cà phê khácChưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 565,4 Triệu USD

Tăng 38,9% so với T2/2024 

Tăng 55,4% so với T3/2023

Kim ngạch: 59,4 Triệu USD
Tăng 36,9% so so với T2/2024 
Tăng 32% so với T3/2023

Kim ngạch: 29,2 Triệu USD
Tăng 182% so so với T2/2024 
Tăng 74,5% so với T3/2023

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T3/2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan
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YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Hiện nay, Brazil đã bắt đầu thu hoạch cà phê Robusta, thời tiết tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu 
hoạch mùa vụ năm nay. Trong niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Brazil ước đạt 69 triệu bao. 
Trong đó, sản lượng xuất khẩu dự kiến là 45 triệu bao.

Theo chuyên gia của ngân hàng Rabobank (Hà Lan), các nhà chế biến cà phê cũng đang cố gắng tăng dự trữ 
trước khi luật mới của Liên minh châu Âu (EU) cấm cà phê trồng trên đất rừng bị phá có hiệu lực vào tháng 
12 năm 2024. Sau thời hạn này, tất cả các nhà chế biến cà phê để bán tại EU phải cung cấp dữ liệu định vị 
địa lý nhằm chứng minh nguồn gốc của càphê hạt nhập khẩu.

Mexico dự kiến bổ sung quy định về các biện pháp kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu. Theo đó, hạt cà phê sẽ 
được giữ lại tại cửa khẩu để kiểm tra cho đến khi nhận được kết quả phân tích.

Vụ thu hoạch cà phê của Indonesia có thể hoãn thu hoạch cà phê đến cuối tháng 5 hoặc tháng 6, thay vì 
tháng 4 như hàng năm do mưa nhiều làm chậm tốc độ chín của quả.



TIN LIÊN NỔI BẬT

SƠN LA

Thông qua chương trình Origin Grants của Quỹ Starbucks,

CARE Việt Nam phối hợp Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh

Sơn La triển khai Dự án SURE (Phát triển sinh kế bền

vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La).

 Dự án được triển khai trong 36 tháng tại 4 xã thuộc

huyện Thuận Châu và Mai Sơn với mục tiêu tăng khả

năng quyết định của phụ nữ, hướng tới tăng thêm lợi ích

cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 Dự án sẽ tập trung vào 3 khía cạnh: Đa dạng nguồn thu

nhập, cải thiện quy mô canh tác và tiếp cận thị trường,

thích ứng với biến đổi khí hậu



TIN LIÊN NỔI BẬT

LÂM ĐỒNG

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, cà phê
là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của
tỉnh Lâm Đồng. Năm 2023, giá trị xuất khẩu cà
phê của tỉnh đạt 205 triệu USD.

Thụy Sĩ là thị trường nhập khẩu cà phê lớn
nhất của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023 với
kim ngạch đạt hơn 101 triệu USD; tiếp đến là 
Nhật Bản đạt 10,15 triệu USD; Hàn Quốc đạt 
9,87 triệu USD; Indonesia đạt 8,44 triệu USD 
và Mexico đạt 7,76 triệu USD. 



TIN LIÊN NỔI BẬT

MEXICO DỰ KIẾN BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH THỰC VẬT TẠI CỬA KHẨU

Nguồn: TTXVN

Mexico đã có thông báo số G/SPS/N/MEX/439, G/SPS/N/MEX/441 sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật 
đối với việc nhập khẩu hạt cà phê Arabica và Robusta có nguồn gốc từ một số quốc gia (trong đó có Việt 
Nam). Kết quả này được Cơ quan Dịch vụ Chất lượng, An toàn và Sức khỏe Nông nghiệp Thực phẩm Quốc 
gia của Mexico (SENASICA) xác định dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ dịch hại.

Mexico dự kiến bổ sung quy định về các biện pháp kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu bao gồm: hạt cà phê sẽ 
được giữ lại tại cửa khẩu để kiểm tra cho đến khi nhận được kết quả phân tích. Nếu kết quả chẩn đoán có 
đối tượng kiểm dịch, nhà nhập khẩu có thể chọn trả lại nơi xuất khẩu hoặc tiêu hủy. Nếu kết quả chuẩn đoán 
có côn trùng (không phải đối tượng kiểm dịch), sẽ áp dụng biện pháp xử lý bằng methyl bromide T302 (d1)



TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức cà phê Thế giới, Investing
• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA); Tổ chức cà phê Thế giới
• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT
• Mục tình hình sản xuất: Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa 

phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT
• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam
[1]: https://www.linkedin.com/posts/sucafina_sucafina-apacwarehouse-greencoffee-activity-7181616511520829440-
CgeX/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 
[2]: https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1847 
[3]:https://www.vietnamplus.vn/gia-caphe-lap-ky-luc-moi-do-thi-truong-lo-ngai-thieu-hut-nguon-cung-post940146.vnp 
[4]: https://www.nestle.com/about/research-development/news/coffee-varieties-arabica-genome-resilience-research
[5]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1807
[6]: https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1807
[7]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1852 
[8]:https://www.circana.com/intelligence/press-releases/2024/global-coffee-consumption-surges-circanas-insights-
illuminate-key-trends/
[9]:https://baodaklak.vn/kinh-te/202403/can-ra-soat-lai-dien-tich-va-san-luong-ca-phe-tren-dia-ban-tinh-1140de3/
[10]: https://baodaknong.vn/ca-phe-gia-cao-nhung-nguon-cung-trong-dan-da-can-206683.html
[11]:https://nongnghiep.vn/ho-tro-phu-nu-trong-ca-phe-son-la-thich-ung-bien-doi-khi-hau-d379727.html
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